SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT 
            BÌNH THUẬN

       


  Năm học : 2011 - 2012
       


  Môn :    Vật Lý

             ĐỀ CHÍNH THỨC

               Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

           (Đề này có 01 trang)
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Bài 1. (5 điểm)
Một điểm sáng S được đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ (L
[image: image606.png]


) có tiêu cự f
[image: image2.wmf]1

 = 25 (cm). Người ta hứng được ảnh S
[image: image3.wmf]/

 trên màn (E) đặt vuông góc với trục chính.

1. Xác định vị trí của vật, màn đối với thấu kính để khoảng cách vật và màn là nhỏ nhất.

2. Với vị trí vật, thấu kính, màn ở câu (1). Đặt sau (L
[image: image4.wmf]1

) một thấu kính (L
[image: image5.wmf]2

) đồng trục với (L
[image: image6.wmf]1

) và cách (L
[image: image7.wmf]1

) một khoảng 20 (cm). Trên màn xuất hiện một vết sáng. Hãy tính tiêu cự f
[image: image8.wmf]2

 của thấu kính (L
[image: image9.wmf]2

) trong các điều kiện sau:

a. Vết sáng trên màn có đường kính không đổi khi tịnh tiến màn.

b. Vết sáng trên màn có đường kính tăng gấp đôi khi tịnh tiến màn ra xa thêm 10 cm.

c. Vết sáng trên màn có đường kính giảm một nửa khi tịnh tiến màn ra xa thêm 10 cm.
Bài 2.(5 điểm)
[image: image586.png]



Cho hệ vật được bố trí như hình vẽ:


Biết: 

m
[image: image10.wmf]1

 = 0,25 (kg), m
[image: image11.wmf]2

 = m
[image: image12.wmf]3

 = m
[image: image13.wmf]4

 = 0,5 (kg). 

Hệ số ma sát ở mọi mặt tiếp xúc là 0,2. 

Ma sát ở các ròng rọc được bỏ qua. 

Thả tay khỏi m
[image: image14.wmf]1

 và m
[image: image15.wmf]4

 cùng một lúc. 
Cho dây nối giữa các vật không giãn, khối lượng dây và ròng rọc không đáng kể. Lấy g = 10 m/s
[image: image16.wmf]2

. Tìm:

a. Gia tốc của mỗi vật 

b. Thời gian để m
[image: image17.wmf]2

 đi qua hết chiều dài của vật m
[image: image18.wmf]3

. Cho biết chiều dài của vật m
[image: image19.wmf]3

 là 0,5 (m).
Bài 3.(5 điểm)
[image: image587.png]


Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết:

U
[image: image20.wmf]AB

 = 24 (V).

R
[image: image21.wmf]1

 = R
[image: image22.wmf]2

 = R
[image: image23.wmf]3

 = R
[image: image24.wmf]4

 = 10 (
[image: image25.wmf]W

).

R
[image: image26.wmf]5

 = R
[image: image27.wmf]6

 = R
[image: image28.wmf]7

 = R
[image: image29.wmf]8

 = R
[image: image30.wmf]9

 = 20 (
[image: image31.wmf]W

).

R
[image: image32.wmf]10

 = 30 (
[image: image33.wmf]W

); R
[image: image34.wmf]11

 = 40 (
[image: image35.wmf]W

); 

R
[image: image36.wmf]12

 = 60 (
[image: image37.wmf]W

).

Bỏ qua điện trở của các dây dẫn.

Tính:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB.  

b. Cường độ dòng điện qua các điện trở. 
Bài 4.(5 điểm)
[image: image588.png]


Một pittông nặng có thể chuyển động không ma sát trong một xi lanh kín đứng thẳng (như hình vẽ). Phía trên pittông có 1 mol khí, phía dưới cùng có 1 mol khí của cùng một chất khí lý tưởng. Ở nhiệt độ tuyệt đối T chung cho cả xi lanh; tỉ số các thể tích khí là 
[image: image38.wmf]2

1

V

V

 = n > 1. Tính tỉ số x  =  
[image: image39.wmf]/

2

/

1

V

V

 khi nhiệt độ có giá trị T
[image: image40.wmf]/

> T. Dãn nở của xi lanh không đáng kể.

Áp dụng bằng số n = 2, T
[image: image41.wmf]/

 = 2T, tính x.
----------Hết----------

Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh:.........................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       
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Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
[image: image589.png]=

Rg
P m
I Ry
f2 Rz
pm——
R gy
= ——




          


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1.(5 điểm)
a. Xác định vị trí của vật, màn đối với thấu kính để khoảng cách vật và màn là nhỏ nhất.

Khi hứng ảnh của vật trên màn, khoảng cách L giữa vật và màn là khoảng cách giữa ảnh thật và vật thật.

Ta có: d + d
[image: image42.wmf]/

 = L


[image: image43.wmf]Û

 d + 
[image: image44.wmf]f

d

df

-

 = L


[image: image45.wmf]Û

d
[image: image46.wmf]2

 - df + df  =  Ld  -  Lf


[image: image47.wmf]Û

 d
[image: image48.wmf]2

 -  Ld  +  Lf  =  0

(1) 



Ta có : 
[image: image49.wmf]D

 = L
[image: image50.wmf]2

 - 4Lf

Để khoảng cách vật và màn là nhỏ nhất thì L
[image: image51.wmf]min

 = 4f  =  4.25 = 100 cm.

Phương trình (1) cho nghiệm d = 50 cm.

Vậy vị trí của vật và màn đối xứng nhau qua thấu kính d = d
[image: image52.wmf]/

 = 2f = 50 cm.

b. Tính tiêu cự f
[image: image53.wmf]2

.

[image: image590.png]


- Trường hợp 1.

* Sơ đồ tạo ảnh: 

[image: image591.png]


Nếu vết sáng trên màn có đường kính không đổi khi tịnh tiến màn, chùm tia ló tạo bởi thấu kính (L
[image: image54.wmf]2

) là chùm tia song song với trục chính.
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 d
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2

 
[image: image57.wmf]®

 
[image: image58.wmf]¥
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 f
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 = d
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Mà d
[image: image62.wmf]2

 = - 30 cm. (d
[image: image63.wmf]2

 là ảnh ảo cách L
[image: image64.wmf]2

 30 cm)

Vậy (L
[image: image65.wmf]2

) là thấu kính phân ký có tiêu cự f
[image: image66.wmf]2

 = - 30 cm.
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- Trường hợp 2.

* Sơ đồ tạo ảnh: 

[image: image593.png](hinh a)

(hinh b)




Theo đề bài, chùm tia ló tạo bởi (L
[image: image67.wmf]2

) có thể là chùm tia phân kỳ hay chùm hội tụ.

+ Nếu chùm tia ló là chùm tia phân kỳ (S
[image: image68.wmf]//

 ảo) ta có:
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 EMBED Equation.3  [image: image72.wmf]30
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 EMBED Equation.3  [image: image74.wmf]/

2

d

 + 40 = 2
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2

d

 + 60
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 EMBED Equation.3  [image: image77.wmf]/

2

d

 = - 20 (loại)

+ Vậy chùm tia ló tạo bởi (L
[image: image78.wmf]2

) là chùm tia hội tụ (S
[image: image79.wmf]//

 thật).
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Ta có 2 trường hợp sau:

*TH1:
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2

 + 10 = 60 - 2d
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2
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 d
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2

 = 20 cm.

Vậy (L
[image: image86.wmf]2

) là thấu kính hội tụ có f
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 = 
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*TH2:


[image: image90.wmf]2
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2

 + 30 = 2d
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2

 - 60

3d
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2

 = 100
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 d
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2

 = 
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 cm.
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Vậy (L
[image: image101.wmf]2

) là thấu kính phân kỳ có f
[image: image102.wmf]2

 = - 300 cm.
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- Trường hợp 3:

* Sơ đồ tạo ảnh:

Theo đề bài, chùm  tia ló tạo bởi (L
[image: image103.wmf]2

) là chùm tia hội tụ (S
[image: image104.wmf]//

 thật).
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*TH 1:


[image: image105.wmf]2
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 d
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2

 = 50 cm.
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 f
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 = 
[image: image113.wmf]/

2

2

/

2

2

d

d

d

d

+

 = 
[image: image114.wmf]50

)

30

(

50

).

30

(

+

-

-

 = - 75 cm.

Vậy (L
[image: image115.wmf]2

) là thấu kính phân kỳ có f
[image: image116.wmf]2

 = - 75 cm.
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*TH 2:
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Vậy (L
[image: image128.wmf]2

) là thấu kính phân kỳ có f
[image: image129.wmf]2

 = - 165 cm.

Bài 2.(5 điểm)
a. Gia tốc của mỗi vật:

- Vật m
[image: image130.wmf]2

 chịu tác dụng của 4 lực:

[image: image599.png]



Trọng lực 
[image: image131.wmf]2

P

r

, Phản lực 
[image: image132.wmf]2

Q

r

 của m
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, Lực ma sát với m
[image: image134.wmf]3

 
[image: image135.wmf]32

F

r

, Lực căng dây 
[image: image136.wmf]T

r

.

- Vật m
[image: image137.wmf]1

 chịu tác dụng của hai lực:


Trọng lực 
[image: image138.wmf]1

P

r

 và lực căng dây 
[image: image139.wmf]T

r

.

* Theo phương thẳng đứng, các lực tác dụng vào m
[image: image140.wmf]2

 là cân bằng P
[image: image141.wmf]2

 = Q
[image: image142.wmf]2

.

* Theo phương nằm ngang, phương trình động lực học viết cho m
[image: image143.wmf]2

 là:


T - F
[image: image144.wmf]32

 = m
[image: image145.wmf]2

a
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T – 0,2.0,5.10 = 0,5. a
[image: image147.wmf]2



T – 1  =  0,5. a
[image: image148.wmf]2



(1)

* Theo phương nằm ngang m
[image: image149.wmf]1

 không di chuyển.

* Theo phương thẳng đứng, phương trình động lực học viết cho m
[image: image150.wmf]1

 là:


P
[image: image151.wmf]1

  -  T  =  m
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a
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0,25.10  -  T  =  0,25 a
[image: image154.wmf]1



2,5  -  T  =  0,25 a
[image: image155.wmf]1



(2)


Vì dây nối các vật không giãn nên: a
[image: image156.wmf]1

 = a
[image: image157.wmf]2

 = a  và  a
[image: image158.wmf]3

 =  a
[image: image159.wmf]4

  =  a
[image: image160.wmf]/

.


Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được a  =  2 m/s
[image: image161.wmf]2


- Vật m
[image: image162.wmf]3

 chịu tác dụng của 6 lực: 

Trọng lực 
[image: image163.wmf]3

P

r

, Lực ma sát với bàn 
[image: image164.wmf]F

r

, Lực ma sát do m
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 tác dụng 
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, Áp lực từ m
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N
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 (có giá trị bằng P
[image: image169.wmf]2

), Lực căng dây 
[image: image170.wmf]/

T

r

, Phản lực của mặt bàn 
[image: image171.wmf]3

Q

r

.

- Vật m
[image: image172.wmf]4

 chịu tác dụng của 2 lực:


Trọng lực 
[image: image173.wmf]4

P

r

, Lực căng dây 
[image: image174.wmf]/

T

r

.

* Theo phương thẳng đứng, các lực tác dụng vào m
[image: image175.wmf]3

 là cân bằng: Q
[image: image176.wmf]3

 = P
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 + P
[image: image178.wmf]2

.

* Phương trình động lực học viết cho m
[image: image179.wmf]3

 là:

T
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 - F - F
[image: image181.wmf]32

 =  m
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a
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T
[image: image184.wmf]/

 - 0,2(0,5 + 0,5).10 – 0,2.0,5.10 = 0,5a
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T
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 - 3  =  0,5a
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(3)

* Phương trình động lực học viết cho m
[image: image188.wmf]4

 là:


P
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 - T
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  =  m
[image: image191.wmf]4

 a
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0,5.10  -  T
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  =  0,5 a
[image: image194.wmf]/



5 -  T
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  =  0,5 a
[image: image196.wmf]/



(4)

Giải hệ phương trình (3) và (4) ta được a
[image: image197.wmf]/

 = 2 m/s
[image: image198.wmf]2

.

** Trong đó a và a
[image: image199.wmf]/

 ngược hướng với nhau.

b. Thời gian để m
[image: image200.wmf]2

 đi qua m
[image: image201.wmf]3

.

Lưu ý: Các gia tốc đã tính trên đều là gia tốc đối với bàn. Nếu chọn chiều dương của gia tốc là chiều chuyển động của m
[image: image202.wmf]2

 thì ta có: a
[image: image203.wmf]b

,

2

 = 2 m/s
[image: image204.wmf]2

; a
[image: image205.wmf]b

,

3

 = - 2 m/s
[image: image206.wmf]2

.


Gia tốc của m
[image: image207.wmf]2

 so với m
[image: image208.wmf]3

 là: a
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,

2

 = a
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,

2

 - a
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,

3

 = 4 m/s
[image: image212.wmf]2
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Ta có: S =  
[image: image213.wmf]2
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[image: image214.wmf]Þ

 t  =  0,5 s.

Bài 3.(5 điểm)
Tạm thời bỏ qua các điện trở R
[image: image215.wmf]2

; R
[image: image216.wmf]3

; R
[image: image217.wmf]4

.

Ta có:


- R
[image: image218.wmf]ACMB

 = R
[image: image219.wmf]1

 + R
[image: image220.wmf]10

 + R
[image: image221.wmf]9

 = 10 + 30 + 20 = 60 (
[image: image222.wmf]W

).


- R
[image: image223.wmf]ADNB

 = R
[image: image224.wmf]5

 + R
[image: image225.wmf]11

 + R
[image: image226.wmf]12

 = 20 + 40 + 60 = 120 (
[image: image227.wmf]W

).


- R
[image: image228.wmf]AEB

  = R
[image: image229.wmf]6

 + R
[image: image230.wmf]7

 + R
[image: image231.wmf]8

 = 20 + 20 + 20 = 60 (
[image: image232.wmf]W

).

Và R
[image: image233.wmf]2

 = R
[image: image234.wmf]3

 = R
[image: image235.wmf]4

.

[image: image600.png]


Ta nhận thấy rằng các dòng ở hai bên sẽ lớn gấp đôi dòng ở nhánh giữa. Suy ra các điểm C, D có cùng điện thế, các điểm M, N, E có cùng điện thế. Nghĩa là không có dòng điện chạy trong các điện trở R
[image: image236.wmf]2

, R
[image: image237.wmf]3

, R
[image: image238.wmf]4

. Nên ta có thể bỏ qua chúng (R
[image: image239.wmf]2

; R
[image: image240.wmf]3

; R
[image: image241.wmf]4

).

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:
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 = 24 (
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Cường độ dòng điện qua R
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, R
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 = 0,4 (A).

Cường độ dòng điện qua các điện trở R
[image: image258.wmf]5

, R
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Cường độ dòng điện qua các điện trở R
[image: image266.wmf]6

, R
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 = 0,4 (A).

Cường độ dòng điện qua các điện trở R
[image: image274.wmf]2

, R
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 = 0.

Bài 4.(5 điểm)

Gọi:

- V
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, p
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 là thể tích và áp suất nửa trên xi lanh; V
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, p
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 là thể tích và áp suất của nửa dưới xi lanh ở trạng thái có nhiệt độ tuyệt đối T.
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 là các đại lượng tương ứng của hai nửa xi lanh khi ở nhiệt độ T
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p
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V
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Từ (3) và (4) cho ta: 
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----------Hết----------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT 
          BÌNH THUẬN

       
                        DỰ THI QUỐC GIA
Năm học : 2011 - 2012
       

Môn :    Vật Lý

      ĐỀ CHÍNH THỨC

     Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

        (Đề này có 01  trang)
[image: image601.png]


          


Bài 1.(4 điểm)
[image: image602.png]


Người ta gắn hai lăng kính có tiết diện thẳng là các tam giác vuông cân (như hình vẽ). Lăng kính ABC có chiết suất n, lăng kính BCD có chiết suất n
[image: image328.wmf]/

 (Các lăng kính đặt trong không khí).

Một chùm tia sáng hẹp đơn sắc, song song chiếu vuông góc tới mặt AB và khúc xạ ở I trên mặt BC.

a. Muốn chùm tia sáng này ló ra khỏi mặt BD tại I
[image: image329.wmf]/

 sau khi phản xạ toàn phần trên mặt CD thì các chiết suất n và n
[image: image330.wmf]/

 phải thỏa mãn điều kiện nào ?

b. Trong điều kiện trên, viết biểu thức xác định góc lệch giữa các tia tới và tia ló ?

Bài 2.(4 điểm)
[image: image603.png]=




Một lăng trụ có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC, có trọng lượng P = 100 (N). Kê lăng trụ trên một giá đỡ, sao cho mặt đáy AC của lăng trụ nghiêng 30
[image: image331.wmf]0

 so với phương ngang. Giá đỡ tiếp xúc với đáy AC của lăng trụ tại C, DC = 
[image: image332.wmf]3

2

AC (như hình vẽ). Xác định:

a. Hệ số ma sát giữa lăng trụ với giá đỡ và với sàn (Biết giá đỡ và sàn làm cùng bằng một vật liệu).

b. Phản lực của giá đỡ và của sàn vào lăng trụ.

Bài 3.(5 điểm)

Cho các sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

[image: image604.png]E, E.
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Biết:

Các vôn kế có điện trở rất lớn và thang chia có số 0 ở chính giữa. Bỏ qua điện trở của dây nối và khóa K.

Các nguồn có suất điện động E
[image: image333.wmf]1

 , E
[image: image334.wmf]2

 và điện trở trong lần lượt là r
[image: image335.wmf]1

, r
[image: image336.wmf]2

.

- Trong hình a: 

Khi khóa K mở vôn kế V
[image: image337.wmf]1

 chỉ U
[image: image338.wmf]1

 = 1,8 (V); vôn kế V
[image: image339.wmf]2

 chỉ U
[image: image340.wmf]2

 = 1,4 (V).

Khi khóa K đóng V
[image: image341.wmf]1

 chỉ U
[image: image342.wmf]/

1

 = 1,4 (V); vôn kế V
[image: image343.wmf]2

 chỉ U
[image: image344.wmf]/

2

 = 0,6 (V).

Kim của các vôn kế đều lệch về phía bên phải cả khi K đóng và khi K mở.

- Cố định vị trí V
[image: image345.wmf]1

, V
[image: image346.wmf]2

 như sơ đồ hình a. Hỏi nếu các nguồn được mắc theo sơ đồ hình b thì khi khóa K đóng các vôn kế V
[image: image347.wmf]1

 và V
[image: image348.wmf]2

 chỉ bao nhiêu và kim của chúng lệch về phía nào ? 
Bài 4.(4 điểm)

[image: image605.png]


Một hình trụ đặc đồng tính, bán kính R đang quay quanh trục đi qua tâm O với tốc độ góc 
[image: image349.wmf]0

w

 thì được đặt (không vận tốc tịnh tiến) xuống chân một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng 
[image: image350.wmf]a

 so với mặt phẳng ngang. Tìm thời gian hình trụ lên đến điểm cao nhất ?
Bài 5.(3 điểm)
Làm thế nào để xác định được hệ số ma sát của một thanh có trọng lượng P trên một mặt phẳng nghiêng mà chỉ dùng một lực kế ? Biết rằng góc nghiêng 
[image: image351.wmf]a

 của mặt phẳng là không đổi và không đủ lớn để cho thanh tự trượt mà không cần lực tác dụng bên ngoài.
----------Hết----------

Họ và tên thí sinh:………………………………………..Số báo danh:……………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT 
          BÌNH THUẬN

       
                         DỰ THI QUỐC GIA
    Năm học : 2011 - 2012

       


    Môn : Vật Lý

          




     

Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
          


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1. (4 điểm)

a. Điều kiện về n và n
[image: image352.wmf]/

.

 - Ở I
[image: image353.wmf]0

, tia sáng khúc xạ truyền thẳng tới I trên mặt BC. Ở I ta có:

+ i
[image: image354.wmf]1

 = 45
[image: image355.wmf]0

.

+ n.sin45
[image: image356.wmf]0

 = n
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.sinr
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 sinr
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 = 
[image: image361.wmf]2
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- Ở J trên CD, tia phản xạ toàn phần. Ta có:

+ sini
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 > 
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- Ở I
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 trên BD  ta có: 


+ r
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 = i
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 - 45
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Vì tia khúc xạ ở I
[image: image380.wmf]/

, ta suy ra được: sinr
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 < 
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 EMBED Equation.3  [image: image394.wmf]2

2

/

2

n

n

-

 < n + 2
(2)

Từ (1) và (2) ta được:  
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 < 
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Vậy muốn chùm tia sáng này ló ra khỏi mặt BD tại I
[image: image397.wmf]/

 sau khi phản xạ toàn phần trên mặt CD thì các chiết suất n và n
[image: image398.wmf]/

 phải thỏa mãn điều kiện: 
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b. Biểu thức xác định góc lệch giữa các tia tới và tia ló:


Ta có: Tia tới có hướng BD. Góc lệch là: 

+
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 = 90
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 - i
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[image: image404.wmf]Þ

 cos
[image: image405.wmf]a

 = sin i
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mà  sin i
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 = n
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 EMBED Equation.3  [image: image411.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

2

2

2

2

1

/

/

2

2

/

n

n

n

n

n





  = 
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Vậy: 
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 = arccos
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Bài 2.(4 điểm)

a. Hệ số ma sát giữa lăng trụ với giá đỡ và với sàn.


+ Gắn lăng trụ với hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Lăng trụ chịu tác dụng của 5 lực:


- Trọng lực 
[image: image415.wmf]P

r





- Phản lực 
[image: image416.wmf]N

r

 của sàn


- Lực ma sát 
[image: image417.wmf]F

r

 với sàn


- Phản lực 
[image: image418.wmf]Q

r

 của giá đỡ


- Lực ma sát 
[image: image419.wmf]R

r

 với giá đỡ.

+ Chiếu các lực tác dụng vào lăng trụ lên các trục tọa độ. Lăng trụ đứng yên, các lực thành phần chiếu trên mỗi trục tọa độ sẽ cân bằng nhau.


- Trên trục Oy:


N + Qcos30
[image: image420.wmf]0

 + Rsin30
[image: image421.wmf]0

 = P


N + Q.
[image: image422.wmf]2

3

 + k.Q.0,5  =  100
(1)


- Trên trục Ox:


Qsin30
[image: image423.wmf]0

  =   Rcos30
[image: image424.wmf]0

 + F


Q.0,5  =  k.Q.
[image: image425.wmf]2

3

 + k.N

(2)

+ Nếu không có giá đỡ thì lăng trụ sẽ bị lật quanh một trục đi qua C. Thay giá đỡ bằng 2 lực liên kết R và Q, lúc này lăng trụ có trục quay đi qua C. Điều kiện cân bằng của lăng trụ đối với trục quay C là:

Q.
[image: image426.wmf]3

2

a  =  P.
[image: image427.wmf]6
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 Q = 25
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 (N).

Thay Q = 25
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 (N) vào (1) và (2) ta có:

N + 25
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.
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 + k. 25
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.0,5  =  100

N  +  37,5  +  12,5
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.k  =  100

(1
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25
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.0,5  =  k. 25
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.
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  +  k.N

12,5
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  =  37,5.k  +  k.N


(2
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Từ (1
[image: image441.wmf]/

) 
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 N  =  100  -  37,5  -  12,5
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.k  thế vào (2
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  =  37,5.k  +  k(100  -  37,5  -  12,5
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12,5
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k
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  -  100k  + 12,5
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  =  0

Giải phương trình trên ta có k  =  4,39 và k  =  0,227

Vì k < 1 nên: nhận giá trị k =  0,227.


[image: image453.wmf]Þ

 N  =  100  -  37,5  -  12,5
[image: image454.wmf]3

.0,227  =  57,6 (N)

Bài 3.(5 điểm)

Vì điện trở của các vôn kế rất lớn, nên dòng điện qua các vôn kế không đáng kể; khi khóa K mở có thể coi như mạch hở và số chỉ của các vôn kế V
[image: image455.wmf]1

, V
[image: image456.wmf]2

 có thể coi như bằng suất điện động của các nguồn điện tương ứng:
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 Mặt khác khi khóa K mở ta có V
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. Vậy chiều lệch của kim các vôn kế về bên phải là chiều tương ứng V
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 > 0.


Khi khóa K đóng, theo đề bài, kim các vôn kế vẫn lệch về bên phải nên ta có:
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Áp dụng định luật Ohm ta có:


U
[image: image472.wmf]/

1

  =  E
[image: image473.wmf]1

 - Ir
[image: image474.wmf]1


            (1)

U
[image: image475.wmf]/

2

 =  E
[image: image476.wmf]2

 - Ir
[image: image477.wmf]2


(2)

I  =  
[image: image478.wmf]2

1

2

1

r

r

R

E

E

+

+

+


(3)


- Xét sơ đồ hình b. Để xác định số chỉ và chiều lệch của kim các vôn kế khi K đóng, ta cần xác định U
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 và so sánh điện thế tại các điểm A, B, C. Vì E
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 nên dòng điện trong mạch cũng có chiều như sơ đồ hình a.


Ta có: 
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Với  I
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Các phương trình (1), (2), (3) cho ta:
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Các phương trình (4), (5), (6) cho ta:
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Kết hợp các phương trình (7), (8), (9), (10) ta có:
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Vậy:

- Vôn kế V
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 chỉ 1,4 (V) và có kim lệch về phía bên phải.

- Vôn kế V
[image: image529.wmf]2

 có kim chỉ lệch về phía bên trái.

Bài 4(4 điểm)

- Các lực tác dụng vào hình trụ gồm:

Trọng lực 
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, phản lực vuông góc 
[image: image531.wmf]N

r

 và lực ma sát 
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- Áp dụng định luậ II Niutơn cho chuyển động của khối tâm, ta có:

f  -  mgsin
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Trong chuyển động quay, ta có:
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 là gia tốc góc.
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Từ (1) và (2) ta được: - 
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Khi hình trụ lên đến điểm cao nhất thì dừng lại, nên v  =  0 và 
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Bài 5.(3 điểm)

+ Gọi k là hệ số ma sát ta có:

- Để truyền cho thanh một chuyển động đều đi lên trên mặt phẳng nghiêng, ta cần tác dụng một lực: F
[image: image562.wmf]l

 = kPcos
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 + Psin
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.
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- Để truyền cho thanh một chuyển động đều đi xuống trên mặt phẳng nghiêng, ta cần tác dụng một lực: F
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 - Psin
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Trừ vế với vế phương trình (1) cho phương trình (2) ta được:

F
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    (3)

Cộng vế với vế phương trình (1) cho phương trình (2) ta được:

F
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Vì sin
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Từ (5) ta suy ra được hệ số ma sát k.
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Các giá trị F
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, P đều có thể đo được bằng lực kế.
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